
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MN XÃ HẸ MUÔNG

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng Đạt Tỷ lệ (%) C. Đạt Tỷ lệ (%)

1 Nhà trẻ trung tâm 20 0 0 1 0 12 1 100 0 0

2 Nhà trẻ Na Côm 18 1 0 0 0 1 100 0 0

3 Nhà trẻ Loọng Sọt 10 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Nhà trẻ Na Dôn 
- Sái Lương 16 0 0 0 0 0 0 0 0

64 1 0 1 0 2 100 0 0
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    BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHÀ TRẺ THÁNG 9
Năm học 2024 - 2025

STT Lớp 
Tổng 

số 
trẻ

Độ tuổi Chỉ số trẻ được đánh giá Kết quả

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng

Phạm Thị Hương

Hiệu trưởngNgười tổng hợp

Bùi Thị Dung

0

Tổng 9 0 12 0



UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MN XÃ HẸ MUÔNG

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng Đạt Tỷ lệ (%) C. Đạt Tỷ lệ (%)

1 Nhà trẻ 
trung tâm 20 1 1 0 0 2 100 0 0

2 Nhà trẻ Na 
Côm 18 2 0 1 0 3 100 0 0

3 Nhà trẻ Loọng 
Sọt 10 0 1 1 0 2 100 0 0

4
Nhà trẻ Na 
Dôn 
- Sái Lương

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 3 2 2 0 7 100 0 0
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    BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHÀ TRẺ THÁNG 10
Năm học 2024 - 2025

Kết quả
STT Lớp 

Tổng 
số 
trẻ

Độ tuổi Chỉ số trẻ được đánh giá

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng

Bùi Thị Dung Phạm Thị Hương

Tổng 18 20 24 0

Người tổng hợp Hiệu trưởng



UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MN XÃ HẸ MUÔNG

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng Đạt Tỷ lệ (%) C. Đạt Tỷ lệ (%)

1 Nhà trẻ trung tâm 20 1 0 0 0 1 100 0 0

2 Nhà trẻ Na Côm 18 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Nhà trẻ Loọng Sọt 10 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Nhà trẻ Na Dôn 
- Sái Lương 16 2 0 1 0 0 1 33.3 2 66.7

64 3 0 1 0 2 50 2 50
                                          
 

Tổng 12 0 0

    BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHÀ TRẺ THÁNG 11

18

Kết quả

0 0

00 0

STT Lớp 
Tổng 

số 
trẻ

Độ tuổi Chỉ số trẻ được đánh giá

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

Người tổng hợp Hiệu trưởng

Bùi Thị Dung Phạm Thị Hương

Năm học 2024 - 2025

0

36 
tháng

9 0 0 0

0 0

9 12 0



UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MN XÃ HẸ MUÔNG

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng Đạt Tỷ lệ (%) C. Đạt Tỷ lệ (%)

1 Nhà trẻ 
trung tâm 20 1 0 2 0 3 100 0 0

2 Nhà trẻ Na Côm 18 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Nhà trẻ Loọng Sọt 10 0 0 1 0 1 100 0 0

4 Nhà trẻ Na Dôn 
- Sái Lương 16 1 0 1 0 12 2 100 0 0

64 2 0 4 0 6 100 0 0
                                          
 

Người tổng hợp Hiệu trưởng

Tổng 18 0 36 0

0 0 12 0

9 0 0

12 0

0 0 0 0

Bùi Thị Dung Phạm Thị Hương

Năm học 2024 - 2025
    BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHÀ TRẺ THÁNG 12

STT Lớp 
Tổng 

số 
trẻ

Độ tuổi Chỉ số trẻ được đánh giá Kết quả

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng

9 0



UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MN XÃ HẸ MUÔNG

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng Đạt Tỷ lệ (%) C. Đạt Tỷ lệ (%)

1 Nhà trẻ 
trung tâm 20 0 0 1 3 4 100 0 0

2 Nhà trẻ Na Côm 18 0 0 0 3 3 100 0 0

3 Nhà trẻ Loọng Sọt 10 0 0 0 2 2 100 0 0

4 Nhà trẻ Na Dôn 
- Sái Lương 16 0 0 1 1 12 2 100 0 0

64 0 0 2 9 11 100 0 0
                                          
 

Người tổng hợp Hiệu trưởng

Tổng 0 0 24 56

0 0 0 14

0 0 14

0 0 0 14

0 0

Bùi Thị Dung Phạm Thị Hương

    BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHÀ TRẺ THÁNG 01/2025
Năm học 2024 - 2025

STT Lớp 
Tổng 

số 
trẻ

Độ tuổi Chỉ số trẻ được đánh giá Kết quả

12 tháng 18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng

12 14



UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MN XÃ HẸ MUÔNG

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng Đạt Tỷ lệ (%) C. Đạt Tỷ lệ (%)

1 Nhà trẻ 
trung tâm 20 0 1 1 1 3 100 0 0

2 Nhà trẻ Na Côm 18 0 0 0 3 3 100 0 0

3 Nhà trẻ Loọng Sọt 10 0 0 0 1 1 100 0 0

4 Nhà trẻ Na Dôn 
- Sái Lương 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 0 1 1 5 7 100 0 0
                                          

12 42

0 0

0 10 12

    BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHÀ TRẺ THÁNG 2/2025
Năm học 2024 - 2025

STT Lớp 

14

Tổng 
số 
trẻ

Độ tuổi Chỉ số trẻ được đánh giá Kết quả

12 tháng 18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng

Người tổng hợp Hiệu trưởng

Bùi Thị Dung Phạm Thị Hương

0 0 0 14

0 0 0 14

0

Tổng 0 10



UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MN XÃ HẸ MUÔNG

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng Đạt Tỷ lệ (%) C. Đạt Tỷ lệ (%)

1 Nhà trẻ 
trung tâm 20 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nhà trẻ Na Côm 18 0 0 0 4 4 100 0 0

3 Nhà trẻ Loọng Sọt 10 0 0 0 1 1 100 0 0

4 Nhà trẻ Na Dôn 
- Sái Lương 16 0 0 0 2 2 100 0 0

64 0 0 0 7 7 100 0 0
                                          

0 0 0

0

Tổng 0 0 0 42

    BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHÀ TRẺ THÁNG 3/2025
Năm học 2024 - 2025

STT Lớp 
Tổng 

số 
trẻ

Độ tuổi Chỉ số trẻ được đánh giá Kết quả

12 tháng 18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng

Người tổng hợp Hiệu trưởng

Bùi Thị Dung Phạm Thị Hương

0 0 0 0

0 0 0 14

14

0 0 14



UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MN XÃ HẸ MUÔNG

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng Đạt Tỷ lệ (%) C. Đạt Tỷ lệ (%)

1 Nhà trẻ 
trung tâm 20 0 0 2 0 2 100 0 0

2 Nhà trẻ Na Côm 18 0 0 0 1 1 100 0 0

3 Nhà trẻ Loọng Sọt 10 0 0 1 0 1 100 0 0

4 Nhà trẻ Na Dôn 
- Sái Lương 16 0 0 1 0 12 1 100 0 0

64 0 0 4 1 5 100 0 0
                                          
 

Người tổng hợp Hiệu trưởng

Tổng 0 0 36 0

0 0 12 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0

Bùi Thị Dung Phạm Thị Hương

    BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHÀ TRẺ THÁNG 4/2025
Năm học 2024 - 2025

STT Lớp 
Tổng 

số 
trẻ

Độ tuổi Chỉ số trẻ được đánh giá Kết quả

12 tháng 18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng

12 0



UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MN XÃ HẸ MUÔNG

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng Đạt Tỷ lệ (%) C. Đạt Tỷ lệ (%)

1 Nhà trẻ 
trung tâm 20 0 0 0 2 2 100 0 0

2 Nhà trẻ Na Côm 18 0 0 0 3 3 100 0 0

3 Nhà trẻ Loọng Sọt 10 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Nhà trẻ Na Dôn 
- Sái Lương 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 0 0 0 0 5 100 0 0
                                          

    BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHÀ TRẺ THÁNG 5/2025
Năm học 2024 - 2025

STT Lớp 
Tổng 

số 
trẻ

Độ tuổi Chỉ số trẻ được đánh giá Kết quả

12 
tháng

18 
tháng

24 
tháng

36 
tháng

0 0 0 14

0 0 0 14

0 0 0 0

Người tổng hợp Hiệu trưởng

Bùi Thị Dung Phạm Thị Hương

0 0 0

Tổng 0 0 0 28
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